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THANH PHAN: CHONG CHỈ ĐỊNH:
Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetat | - Mẫn cảm với một trong những thành phân
WETGT09/201111-1SIUP lên. của thuốc.

= Gidmthrombinhuyet do thieuVitminK.
_CHỈ ĐỊNH:

Điều trị và dự phòng tình trạng thiều VitaminE với aa) pee Os DUNG:
Các biêu hiện về bệnh cơ và thân kinh như giảm Se lá on) fee
phản xạ, dáng đi bát thường, giảm nhạy cảm với rung ìm) treo Sử,Gel et te y phước GEE NED
độngvà cảm thụ bản thân, liệt cơ mắt. bệnh võng mạc liêu sau: Người lớn: môi lân uống 1 viên,

nhiễm sắc tô, thoái hóa sợi trục thần kinh. TIEU CHUAN: TGCS.

Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetat) 400IU
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b3 1215) oePeta - Nơi khô ráo, nhiét do Khong qua 30°C.

Điệnthoại.(0320)3853848-3858824 tránh ảnh sáng.
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HUONG DAN SỬ DỤNG

ENURAL TD

Dang bao ché: Vién nang mém

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl acetat) 400 IU

Tá dược: (Dầu đậu nành, Gelatin, Glycerin, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%,

Ethyl vanilin,.................vở ] viên).

Dược lực học

Vitamin E ngăn cản oxy hóa các thành phần thiết yếu trong tế bào; ngăn cản tạo thành

các sản phẩm oxy hóa độc hại, ví dụ các sản phẩm peroxy hóa do chuyên hóa các acid béo

chưa bão hòa; phản ứng với các gốc tự do (nguyên nhân gây tổn hại màng tế bào do oxy hóa),

mà không tạo ra các gốc tự do khác trong quá trình đó.

Alphatocopherol tổng hợp (dl - alphatocopherol, còn gọi là vitamin E tổng hợp) có

hoạt tính sinh học kém hơn các chất trong tự nhiên, chiết từ nguồn dược liệu (d -

alphatocopherol, còn gọi là Vitamin E thiên nhiên)

Dược động học

Để vitamin E hấp thu qua đường tiêu hóa, mật và tuyến tụy phải hoạt động bình

thường. Lượng vitamin E hấp thu giảm khi liều dùng tăng lên. Thuốc vào máu qua vi thể

dưỡng chấp trong bạch huyết, rồi được phân bố rộng rãi vào tất cả các mô và tích lại ở mô mỡ.

Chỉ định

Điều trị và dự phòng tình trạng thiếu Vitamin E với các biểu hiện về bệnh cơ và thần

kinh như giảm phản xạ, dáng đi bất thường, giảm nhạy cảm với rung động và cảm thụ bản

thân, liệt cơ mắt, bệnh võng mạc nhiễm sắc tố, thoái hóa sợi trục thần kinh.

Chống chỉ định

- Mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc.

- Giảm Thrombin huyết do thiếu Vitamin K.

Liều dùng - cách dùng

- Dùng theo đường uống.

- Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc theo liều sau:

Người lớn: Mỗi ngày uống 1 viên.

Tác dụng không mong muốn
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Vitamin E thường được dung nạp tốt. Liều cao có thé gay ïa chảy, đau bụng, và các rồi

loạn tiêu hóa khác và cũng có thể gây mệt mỏi, yếu.

"Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc ”.

Tương tác thuốc

Vitamin E đối kháng với tác dụng của vitamin K, nên làm tăng thời gian đông máu.

Nồng độ vitamin E thấp ở người bị kém hấp thu do thuốc (như kém hấp thu khi dùng

cholestyramin)

Tăng hấp thu vitamin A qua ruột khi có vitamin E; vitamin E bảo vệ vitamin A khỏi

bị thoái hóa do oxy hóa làm cho nồng độ vitamin A trong tế bào tăng lên.

Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú

Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

Thuốc không ảnh hưởng tới người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí:

Chưa có thông tin về trường hợp quá liều.

VitaminE là vitamin tan trong dầu, do đó có thẻ tích lũy trong cơ thể khi dùng liều cao

hoặc kéo dài. Khi dùng kéo dài cần tham khảo ý kiến bác sỹ.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Trình bày: Hộp3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.

- Không dùng quá liều chỉ định.
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